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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC KỲ 4 - 2024
KHOA TRUNG VĂN

MÔN: TRUNG VĂN PHẬT PHÁP 4 , MÃ LỚP: 518.TV.CHIN114.1.1
GIẢNG VIÊN: SC.TS. THÍCH NỮ THUẬN LIÊN , SC.TS. THÍCH NỮ QUẢNG CHƠN

NGÀY GIỜ HỌC: THỨ 6 TỪ TIẾT 1 ĐẾN 4 , TÒA HỌC ĐƯỜNG B PHÒNG 303

STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

1 2350000004 Lâm Gia Bảo T. Huyền Phúc

2 2350000032 Trần Ngọc Mạnh T. Giác Nghiêm

3 2350000052 Dương Đại Thạch T. Bổn Trụ

4 2350000062 Nguyễn Huy Thông T. Thiện Nghĩa

5 2350000063 Mai Diệp Thu T. Hữu Minh

6 2350000079 Nguyễn Hữu Vọng T. Đồng Hy

7 2350000087 Nguyễn Ngọc Ánh TN. Giới Phương

8 2350000100 Đoàn Thị Thùy Dung TN. Thông Thể

9 2350000102 Nguyễn Phước Hoàng Giang T. Nữ Chơn Liên

10 2350000105 Nguyễn Ái Hà TN. Pháp Hằng

11 2350000126 Võ Thị Hòa TN. Chơn Phước

12 2350000157 Hoàng Thị Mỹ Lợi TN. Nguyên Lộc

13 2350000158 Trần Thị Ngọc Lưu TN. Chơn Ngưỡng

14 2350000175 Võ Thị Kiều Na TN. Hải Hoàng

15 2350000177 Nguyễn Thị Thúy Nga TN. Hiền Tâm

16 2350000190 Phạm Triết Tuệ Nhã T. Nữ Liên Ngọc

17 2350000192 Mai Thị Nhạn TN. Đức Huệ

18 2350000199 Nguyễn Thị Trúc Nhi TN. Diệu Nhi

19 2350000203 Lương Thị Nhung TN. Giác Tâm

20 2350000206 H' Hoát Niê TN. Hạnh Ngọc

21 2350000215 Đoàn Thị Minh Phương TN. Hạnh Như

22 2350000216 Trần Ngọc Lam Phương T. Nữ Liên Chánh

23 2350000232 Đinh Thị Thảo TN. Quảng Thuận

24 2350000235 Nguyễn Thị Bích Thảo TN. Liên Thuận

Văn Phòng
(Ký, họ tên)

Giảng viên


